
TT Ngày thi Lớp Ca thi
Môn học/

Môđun
HT thi

T/g

 thi

Phòng 

thi

CĐ Dược 5CDE 07h30 (Ca 1)

CĐ Dược 5CDE 08h30 (Ca 2)

CĐ Dược 5CDE 09h30 (Ca 3)

CĐ Dược 5CDE 07h30 (Ca 1)

CĐ Dược 5CDE 08h30 (Ca 2)

Điều dưỡng 15 

(01-05)
08h30 (Ca 2)

Điều dưỡng 15 

(06-25)
09h30 (Ca 3)

13h30 (Ca 1)

14h30 (Ca 2)

15h30 (Ca 3)

13h30 (Ca 1)

14h30 (Ca 2)

15h30 (Ca 3)

07h30 (Ca 1)

08h30 (Ca 2)

07h30 (Ca 1)

08h30 (Ca 2)

Tin học 01

Tin học 02

CĐ Dược 6 B 18h00 Hóa dược TNM 60' Tin học 02

Y sỹ đa khoa 35 18h00 Tiếng Anh (Lần 2) TNM 60' Tin học 02

07h30 (Ca 1)

08h30 (Ca 2)

07h30 (Ca 1)

08h30 (Ca 2)

Tin học 01

Tin học 02

13h30 (Ca 1)

14h30 (Ca 2)

13h30 (Ca 1)

14h30 (Ca 2)

Tin học 01

Tin học 02

07h30 (Ca 1)

08h30 (Ca 2)

09h30 (Ca 3)

07h30 (Ca 1)

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:          /CĐBT-KT&ĐBCL Bình Thuận, ngày       tháng 01 năm 2024

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC

(Đợt thi từ ngày  15/01-01/02/2024 )

 Địa điểm thi: Cơ sở 3, Số 274 - Nguyễn Hội - P. Xuân An - Tp. Phan thiết - Bình thuận

1
Sáng thứ Hai

(15/01/2024)

KT Marketing Dược

TNM 60'

Tin học 01

Tin học 02

Dược lý Tin học 02

3
Sáng thứ Ba

(16/01/2024)

Điều dưỡng K23A

Xác suất thống kê y học TNM 60'

Tin học 01

2
Chiều thứ Hai

(15/01/2024)

CĐ Dược 6CD 

Xác suất thống kê y học TNM 60'

Điều dưỡng K23B  Tin học 02

Y sỹ đa khoa K23 09h30 (Ca 3) Pháp luật TNM 60'

Tin học 01

CĐ Dược 6 EF Tin học 02

TNM 60'

Tin học 01

CĐ Dược 5D Tin học 02

CĐ Dược 5E 09h30 (Ca 3)

5
Tối thứ Ba

(16/01/2024)

6
Sáng thứ Tư

(17/01/2024)

CĐ Dược 5C

Dược lâm sàng

Tin học 01

CĐ Dược K23B Tin học 02

CĐ Dược K23C 

 CĐ Dược 6A (HL)
15h30 (Ca 3)

8
Sáng thứ Năm

(18/01/2024)

CĐ Dược 6 CD

Hóa dược TNM

7
Chiều thứ Tư

(17/01/2024)

CĐ Dược K23A

Hóa phân tích TNM 60'

60'

Tin học 02

CĐ Dược 6 EF Tin học 01



TT Ngày thi Lớp Ca thi
Môn học/

Môđun
HT thi

T/g

 thi

Phòng 

thi

08h30 (Ca 2)

09h30 (Ca 3)

Y sỹ đa khoa K23 15h00 Giáo dục thể chất Thực hành 10'/1SV Sân trường CS3

13h30 (Ca 1)

14h30 (Ca 2)

13h30 (Ca 1)

14h30 (Ca 2)

CĐ Dược 5DE (HL) 14h30 (Ca 2)

Tin học 01

Tin học 02

CĐ Dược 6B KT bào chế SDH. CDT 1 TNM 60' Tin học 02

Điều dưỡng 15 CS người lớn bệnh nội khoa (Lần 2) TNM 60' Tin học 02

Điều dưỡng K23A 07h30 Giáo dục thể chất Thực hành 10'/1SV Sân trường CS3

07h30 (Ca 1)

08h30 (Ca 2)

07h30 (Ca 1) TNM

08h30 (Ca 2) TNM

Sáng Chủ nhật

(21/01/2024)
07h30 (Ca 1) Dược lý 2 TNM 60' Tin học 01

Chiều Chủ nhật

(21/01/2024)
14h00 (Ca 2) Bào chế 2 TNM 60' Tin học 01

07h30 (Ca 1)

08h30 (Ca 2)

09h30 (Ca 3)

07h30 (Ca 1)

08h30 (Ca 2)

09h30 (Ca 3)

13h30 (Ca 1)

15h00 (Ca 2)

13h30 (Ca 1)

15h00 (Ca 2)

CĐ Dược 5CDE 07h30 (Ca 1)

CĐ Dược 5CDE 08h30 (Ca 2)

CĐ Dược 5CDE 09h30 (Ca 3)

CĐ Dược 5CDE 07h30 (Ca 1)

CĐ Dược 5CDE 08h30 (Ca 2)

Điều dưỡng 15 

(01-05)
08h30 (Ca 2)

Điều dưỡng 15 

(06-25)
09h30 (Ca 3)

Điều dưỡng K23 B 07h30 Giáo dục thể chất Thực hành 10'/1SV Sân trường CS3

07h30 (Ca 1)

08h30 (Ca 2)

09h30 (Ca 3)

07h30 (Ca 1)

08h30 (Ca 2)

8
Sáng thứ Năm

(18/01/2024)
Hóa dược TNM 60'

CĐ Dược 6 EF Tin học 01

9
Chiều thứ Năm

(18/01/2024)

Điều dưỡng K23A Sinh học di truyền TNM 60'

CĐ Dược K23D 15h30 (Ca 3) Hóa phân tích TNM 60'

10
Tối thứ Năm

(18/01/2024)
18h00

Tin học 01

Điều dưỡng K23B
Sinh học di truyền TNM 60' Tin học 02

Tin học 02

Điều dưỡng 15 

 + Điều dưỡng 14 (HL)
CS sức khỏe trẻ em 60' Tin học 01

12 CĐ Dược LT 2A

11
Sáng thứ Sáu

(19/01/2024)

Y sỹ đa khoa K23 Tin học Thực hành 90'

Tin học 02

CĐ Dược 6 EF Tin học 01

14
Chiều thứ Hai

(22/01/2024)

CĐ Dược K23C Tin học Thực hành 90' Tin học 02

13
Sáng thứ Hai

(22/01/2024)

CĐ Dược 6 CD

Dược liệu TNM 60'

CĐ Dược K23A Tin học Thực hành 90' Tin học 01

15
Sáng thứ Ba

(23/01/2024)

QL tồn trữ thuốc

TNM 60'

Tin học 01

Tin học 02

Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm Tin học 02

16
Sáng thứ Năm

(25/01/2024)

CĐ Dược 6 CD

KT bào chế SDH. CDT 1 TNM 60'

Tin học 02

CĐ Dược 6 EF Tin học 01



TT Ngày thi Lớp Ca thi
Môn học/

Môđun
HT thi

T/g

 thi

Phòng 

thi

09h30 (Ca 3)

13h30 (Ca 1)

15h00 (Ca 2)

13h30 (Ca 1)

15h00 (Ca 2)

07h30 (Ca 1)

08h30 (Ca 2)

07h30 (Ca 1)

08h30 (Ca 2)

09h30 (Ca 3) Tin học 02

09h30 (Ca 3) Tin học 01

CĐ Dược LT 2A 07h30 (Ca 1) Kiểm nghiệm thuốc TNM 60'

CĐ Dược 5A 08h30 (Ca 2) Dược lâm sàng TNM 60'

07h30 (Ca 1)

08h30 (Ca 2)

07h30 (Ca 1)

08h30 (Ca 2)

09h30 (Ca 3) Tin học 02

09h30 (Ca 3) Tin học 01

13h30 (Ca 1)

14h30 (Ca 2)

13h30 (Ca 1)

14h30 (Ca 2)

Tin học 02

Tin học 01

07h30 (Ca 1)

08h30 (Ca 2)

07h30 (Ca 1)

08h30 (Ca 2)

CĐ Dược 6F 09h30 (Ca 3) Giáo dục chính trị (Học lại) TNM 60' Tin học 02

09h30 (Ca 3) Tin học 02

09h30 (Ca 3) Tin học 01

Nơi nhận: 

  - Ban Giám hiệu;

  - Các đơn vị trực thuộc Trường;

  - Website BTC;

  - Lưu: VT, KT&ĐBCL.

16
Sáng thứ Năm

(25/01/2024) KT bào chế SDH. CDT 1 TNM 60'

CĐ Dược 6 EF Tin học 01

17
Chiều thứ Năm

(25/01/2024)

CĐ Dược K23C

Tin học Thực hành 90'

Tin học 01

Tin học 01

Y sỹ đa khoa K23 Giải phẫu sinh lý TNM 60'

19
Sáng Chủ nhật

(28/01/2024)
Tin học 01

CĐ Dược K23D Tin học 02

18
Sáng thứ Sáu

(26/01/2024)

Điều dưỡng K23 A

Giáo dục chính trị TNM 60'

Tin học 02

Điều dưỡng K23 B

Tin học 02

Điều dưỡng K23 B Tin học 01

Y sỹ đa khoa K23 TNM 60'

20
Sáng thứ Ba

(30/01/2024)

Điều dưỡng K23 A

Tiếng Anh 

TNM 60'

22
Sáng thứ Năm 

(01/02/2024)

CĐ Dược K23D

Giáo dục chính trị TNM 60'

Tin học 02

CĐ Dược K23B + CĐ 

Dược 5CE
Tin học 01

Y sỹ đa khoa K23 15h30( Ca 3) Giáo dục chính trị

21
Chiều thứ ba

(30/01/2024)

CĐ Dược K23A

Giáo dục chính trị

TNM 60'

KT. HIỆU TRƯỞNG 

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Kim Chung

Tin học 02

CĐ Dược K23C Tin học 01

CĐ Điều dưỡng 15 Tổ chức y tế TNM 60'


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-08T16:47:44+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
	Trần Thị Kim Chung<chungttk@cdbt.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-08T17:12:35+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN<cdbt@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-08T17:12:46+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN<cdbt@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-08T17:12:55+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN<cdbt@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




